
DANH SÁCH TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1 TRÊN MÁY VI TÍNH
 KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỈNH LAI CHÂU NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số 20/TB-HĐTD ngày 04/11/2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2024)

STT Họ và tên Số báo
danh

Ngày, tháng, năm sinh
Dân
tộc Vị trí tuyển dụng

KẾT QUẢ THI
(Số câu hỏi trả lời đúng theo

từng phần thi)
Ghi chú

Nam Nữ Môn Kiến
thức chung

Môn Tiếng
anh

1 Vương Ngọc Anh CC.01 14/6/2001 Thái

Chuyên viên về An toàn thực phẩm,
Văn phòng HĐND-UBND huyện Tam
Đường  (Vị trí tuyển dụng Người dân

tộc thiểu số)

48/60 Miễn thi Đạt

2 Trần Tuấn Anh CC.02 27/5/1985 Kinh
Chuyên viên về quản lý công nghệ

thông tin, Sở Giao thông vận tải 56/60 Miễn thi Đạt

3 Nguyễn Đức Anh CC.03 21/4/1992 Kinh
Chuyên viên về quản lý công nghệ

thông tin, Sở Giao thông vận tải Thí sinh không dự thi

4 Dương Quỳnh Anh CC.04 08/10/2001 Mường
Chuyên viên về Kiểm tra văn bản quy

phạm pháp luật, Sở Tư pháp Thí sinh không dự thi

5 Trần Phương Anh CC.05 26/3/1995 Kinh
Chuyên viên về Tài chính, Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn 45/60 Miễn thi Đạt

6 Lò Thị Ngọc Anh CC.06 11/11/1995 Thái
Chuyên viên về Tài chính, Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn Thí sinh không dự thi

7 Giàng A Ba CC.07 15/3/1997 Mông
Chuyên viên về công tác thanh tra, Sở

Tài nguyên và Môi trường (Vị trí tuyển
dụng Người dân tộc thiểu số)

39/60 Miễn thi Đạt

8 Bùi Thanh Bằng CC.08 09/3/1995 Kinh
Văn thư viên, Ban Quản lý khu Kinh tế

tỉnh Lai Châu 51/60 Miễn thi Đạt

9 Mai Trọng Bẩy CC.09 16/5/1993 Tày

Chuyên viên về An toàn thực phẩm,
Văn phòng HĐND-UBND huyện Tam
Đường  (Vị trí tuyển dụng Người dân

tộc thiểu số)

Thí sinh không dự thi

10 Vàng Cố Bích CC.10 18/4/1998 Si La
Chuyên viên về Kiểm tra văn bản quy

phạm pháp luật, Sở Tư pháp 38/60 Miễn thi Đạt

11 Đặng Ngọc Biên CC.11 01/4/1997 Giáy
Kiểm lâm viên, Sở Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn (Vị trí tuyển dụng
Người dân tộc thiểu số)

Thí sinh không dự thi

12 Lò Thị Biển CC.12 08/5/1996 Thái
Chuyên viên về pháp chế, Ban Quản lý

khu Kinh tế tỉnh (Vị trí tuyển dụng
Người dân tộc thiểu số)

52/60 Miễn thi Đạt

13 Võ Hữu Bính CC.13 09/06/1986 Kinh
Chuyên viên về Kết cấu hạ tầng giao
thông, Sở Giao Thông vận tải (02 vị

trí)
51/60 Miễn thi Đạt

14 Lý A Ca CC.14 08/6/1994 Mông
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Sở Kế hoạch và Đầu tư 52/60 Miễn thi Đạt
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15 Phàng A Cả CC.15 26/11/1995 Mông
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh (Vị trí
tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

56/60 Miễn thi Đạt

16 Chang A Cáu CC.16 02/9/1997 Mông
Chuyên viên về Cải cách hành chính,

Phòng Nội vụ huyện Phong Thổ 54/60 Miễn thi Đạt

17 Lý Thị Côi CC.17 03/7/1998 Dao
Chuyên viên về bảo vệ thực vật, Sở

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 43/60 Miễn thi Đạt

18
Dương Công Quốc
Công

CC.18 30/11/1993 Kinh
Chuyên viên về Kết cấu hạ tầng giao
thông, Sở Giao Thông vận tải (02 vị

trí)
41/60 19/30 Đạt

19 Lò Văn Cơi CC.19 19/5/1994 Thái
Kiểm lâm viên, Sở Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn (Vị trí tuyển dụng
Người dân tộc thiểu số)

Thí sinh không dự thi

20 Vàng A Cú CC.20 06/7/1997 Mông
Kiểm lâm viên, Sở Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn (Vị trí tuyển dụng
Người dân tộc thiểu số)

Thí sinh không dự thi

21 Lò Thị Cúc CC.21 17/5/1998 Thái

Chuyên viên về An toàn thực phẩm,
Văn phòng HĐND-UBND huyện Tam
Đường  (Vị trí tuyển dụng Người dân

tộc thiểu số)

32/60 Miễn thi Đạt

22 Nguyễn Văn Cương CC.22 31/5/1992 Kinh
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thí sinh không dự thi

23 Lý Đại Cường CC.23 26/9/1993 Hà Nhì
Chuyên viên về Quản lý thương mại

trong nước, Phòng Kinh tế và Hạ tầng
huyện Nậm Nhùn

36/60 Miễn thi Đạt

24 Lê Việt Cường CC.24 15/3/2000 Kinh
Chuyên viên về Kết cấu hạ tầng giao
thông, Sở Giao Thông vận tải (02 vị

trí)
Thí sinh không dự thi

25 Vàng A Cháp CC.25 03/10/1998 Mông
Kiểm lâm viên, Sở Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn (Vị trí tuyển dụng
Người dân tộc thiểu số)

49/60 Miễn thi Đạt

26 Lý A Chầu CC.26 05/05/1991 Mông
Chuyên viên về Cải cách hành chính,

Phòng Nội vụ huyện Phong Thổ Thí sinh không dự thi

27 Lò Thị Chiêm CC.27 12/8/1996 Giáy

Chuyên viên về Quản lý báo chí,
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Tân Uyên (Vị trí tuyển dụng Người

dân tộc thiểu số)

Thí sinh không dự thi

28 Nguyễn Văn Chiến CC.28 10-04-1992 Kinh
Chuyên viên về Kiểm tra văn bản quy

phạm pháp luật, Sở Tư pháp Thí sinh không dự thi

29 Trần Thị Chinh CC.29 01/11/2000 Kinh
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh 48/60 27/30 Đạt

30 Vàng A Chống CC.30 05/03/1993 Mông
Chuyên viên về tổng hợp, Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn (Vị trí
tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

Thí sinh không dự thi

STT Họ và tên Số báo
danh

Ngày, tháng, năm sinh
Dân
tộc Vị trí tuyển dụng

KẾT QUẢ THI
(Số câu hỏi trả lời đúng theo

từng phần thi)
Ghi chú

Nam Nữ Môn Kiến
thức chung

Môn Tiếng
anh
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31 Giàng A Chua CC.31 11/3/1992 Mông
Chuyên viên về pháp chế, Ban Quản lý

khu Kinh tế tỉnh (Vị trí tuyển dụng
Người dân tộc thiểu số)

Thí sinh không dự thi

32 Chang A Chua CC.32 08/10/1997 Mông
Chuyên viên về Cải cách hành chính,

Phòng Nội vụ huyện Phong Thổ Thí sinh không dự thi

33 Lò Văn Chuẩn CC.33 16/7/1989 Thái
Chuyên viên về công tác thanh tra, Sở
Giao thông vận tải (Vị trí tuyển dụng

Người dân tộc thiểu số)
40/60 Miễn thi Đạt

34 Ly A Chung CC.34 05/3/2000 Mông
Chuyên viên về Quản lý thương mại

trong nước, Phòng Kinh tế và Hạ tầng
huyện Nậm Nhùn

Thí sinh không dự thi

35 Giàng A Chư CC.35 08/6/1990 Mông
Chuyên viên về bảo vệ thực vật, Sở

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 44/60 Miễn thi Đạt

36 Sì Xè Chừ CC.36 10/01/1994 Hà Nhì
Kế toán viên, Phòng Kinh tế và Hạ

tầng huyện Mường Tè Thí sinh không dự thi

37 Vàng A Chứ CC.37 30/7/1996 Mông
Chuyên viên về pháp chế, Ban Quản lý

khu Kinh tế tỉnh (Vị trí tuyển dụng
Người dân tộc thiểu số)

Thí sinh không dự thi

38 Châu A Dia CC.38 14/4/1998 Mông
Chuyên viên về Cải cách hành chính,

Phòng Nội vụ huyện Phong Thổ 39/60 Miễn thi Đạt

39 Lù Thị Diên CC.39 07/08/2000 Thái
Chuyên viên về Kiểm tra văn bản quy

phạm pháp luật, Sở Tư pháp Thí sinh không dự thi

40 Lý Văn Diết CC.40 03/4/1991 Dao
Kiểm lâm viên, Sở Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn (Vị trí tuyển dụng
Người dân tộc thiểu số)

Thí sinh không dự thi

41 Lý Văn Diết CC.41 23/01/1999 Dao
Chuyên viên về pháp chế, Ban Quản lý

khu Kinh tế tỉnh (Vị trí tuyển dụng
Người dân tộc thiểu số)

Thí sinh không dự thi

42 Vàng A Dình CC.42 10/9/2000 Mông
Kiểm lâm viên, Sở Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn (Vị trí tuyển dụng
Người dân tộc thiểu số)

49/60 Miễn thi Đạt

43 Giàng Thị Dính CC.43 04/6/1997 Mông
Chuyên viên về Cải cách hành chính,

Phòng Nội vụ huyện Phong Thổ Thí sinh không dự thi

44 Bùi Đăng Doanh CC.44 25/5/1985 Kinh
Chuyên viên về Tài chính, Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn 48/60 Miễn thi Đạt

45 Ma A Dờ CC.45 06/4/1997 Mông
Kiểm lâm viên, Sở Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn (Vị trí tuyển dụng
Người dân tộc thiểu số)

42/60 Miễn thi Đạt

46 Vừ Thị Dợ CC.46 10/9/1999 Mông
Chuyên viên về pháp chế, Ban Quản lý

khu Kinh tế tỉnh (Vị trí tuyển dụng
Người dân tộc thiểu số)

Thí sinh không dự thi

STT Họ và tên Số báo
danh

Ngày, tháng, năm sinh
Dân
tộc Vị trí tuyển dụng

KẾT QUẢ THI
(Số câu hỏi trả lời đúng theo

từng phần thi)
Ghi chú

Nam Nữ Môn Kiến
thức chung

Môn Tiếng
anh
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47 Giàng A Dua CC.47 02/01/2000 Mông
Kiểm lâm viên, Sở Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn (Vị trí tuyển dụng
Người dân tộc thiểu số)

Thí sinh không dự thi

48 Sùng Thị Dua CC.48 07/02/2001 Mông
Chuyên viên về pháp chế, Ban Quản lý

khu Kinh tế tỉnh (Vị trí tuyển dụng
Người dân tộc thiểu số)

40/60 Miễn thi Đạt

49 Sình Thị Dùa CC.49 06/8/2000 Mông
Chuyên viên về tổng hợp, Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn (Vị trí
tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

49/60 Miễn thi Đạt

50 Teo Thùy Dung CC.50 15/01/2001 Thái
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Sở Kế hoạch và Đầu tư 39/60 Miễn thi Đạt

51 Nguyễn Phương Dung CC.51 10/6/1999 Kinh
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thí sinh không dự thi

52 Vàng A Dũng CC.52 27/3/1996 Mông
Kiểm lâm viên, Sở Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn (Vị trí tuyển dụng
Người dân tộc thiểu số)

35/60 Miễn thi Đạt

53 Lý Chỉn Dũng CC.53 11/12/2002 Dao
Chuyên viên về pháp chế, Ban Quản lý

khu Kinh tế tỉnh (Vị trí tuyển dụng
Người dân tộc thiểu số)

45/60 Miễn thi Đạt

54 Vàng A Dũng CC.54 07/9/1993 Mông
Chuyên viên về pháp chế, Ban Quản lý

khu Kinh tế tỉnh (Vị trí tuyển dụng
Người dân tộc thiểu số)

44/60 Miễn thi Đạt

55 Vàng Anh Duy CC.55 13/6/2001 Thái
Chuyên viên về pháp chế, Ban Quản lý

khu Kinh tế tỉnh (Vị trí tuyển dụng
Người dân tộc thiểu số)

Thí sinh không dự thi

56 Nguyễn Ngọc Duy CC.56 11/11/1993 Kinh
Chuyên viên về quản lý công nghệ

thông tin, Sở Tài chính 50/60 25/30 Đạt

57 Nguyễn Khánh Duyên CC.57 13/12/1991 Kinh
Văn thư viên, Ban Quản lý khu Kinh tế

tỉnh Lai Châu 46/60 Miễn thi Đạt

58 Lò Thị Thùy Dương CC.58 12/01/1995 Thái
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Sở Kế hoạch và Đầu tư 37/60 Miễn thi Đạt

59 Vũ Hồng Ánh Dương CC.59 12/7/2001 Kinh
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh 47/60 27/30 Đạt

60 Đồng Khánh Dương CC.60 01/9/1996 Thái
Chuyên viên về Kiểm tra văn bản quy

phạm pháp luật, Sở Tư pháp Thí sinh không dự thi

61 Bùi Ngọc Dương CC.61 07/10/1993 Kinh
Chuyên viên về Quản lý thủy lợi và

nước sạch nông thôn, Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn

50/60 Miễn thi Đạt

62 Lò Văn Đại CC.62 20/10/2001 Thái

Chuyên viên về Quản lý an toàn thông
tin mạng, Phòng Văn hóa và Thông tin

huyện Nậm Nhùn (Vị trí tuyển dụng
Người dân tộc thiểu số)

53/60 Miễn thi Đạt

63 Đỗ Hồng Đoàn CC.63 23/02/2002 Kinh
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Thí sinh không dự thi

STT Họ và tên Số báo
danh

Ngày, tháng, năm sinh
Dân
tộc Vị trí tuyển dụng

KẾT QUẢ THI
(Số câu hỏi trả lời đúng theo

từng phần thi)
Ghi chú

Nam Nữ Môn Kiến
thức chung

Môn Tiếng
anh
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64 Ly A Đông CC.64 18/12/1993 Mông
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Thí sinh không dự thi

65 Đèo Minh Đức CC.65 08/01/1999 Thái
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thí sinh không dự thi

66 Lý Thị Gầu CC.66 02/4/1994 Mông
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh (Vị trí
tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

Thí sinh không dự thi

67 Tẩn Thị Gệu CC.67 03/4/1999 Dao
Chuyên viên về Quản lý kinh tế tổng

hợp, Phòng Tài chính - Kế hoạch
huyện Sìn Hồ

38/60 Miễn thi Đạt

68 Trần Châu Giang CC.68 07/8/1994 Kinh
Chuyên viên về Tài chính, Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn 41/60 Miễn thi Đạt

69 Hảng A Giàng CC.69 21/9/1998 Mông
Chuyên viên về pháp chế, Ban Quản lý

khu Kinh tế tỉnh (Vị trí tuyển dụng
Người dân tộc thiểu số)

Thí sinh không dự thi

70 Vàng A Giàu CC.70 02/03/2001 Mông
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thí sinh không dự thi

71 Mùa Thị Hà CC.71 18/10/1992 Mông
Chuyên viên về tổng hợp, Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn (Vị trí
tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

Thí sinh không dự thi

72 Lê Hoàng Thu Hà CC.72 30-12-2002 Thái
Chuyên viên về Kiểm tra văn bản quy

phạm pháp luật, Sở Tư pháp 44/60 Miễn thi Đạt

73 Vũ Thị Thu Hà CC.73 14/01/1987 Kinh
Chuyên viên về Tài chính, Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn 36/60 21/30 Đạt

74 Nguyễn Thu Hà CC.74 08/9/1993 Kinh
Chuyên viên về bảo vệ thực vật, Sở

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thí sinh không dự thi

75 Vàng Thị Hạnh CC.75 14/4/1991 Thái
Chuyên viên về Tài chính, Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn 41/60 Miễn thi Đạt

76 Đặng Thị Thúy Hằng CC.76 11/5/2002 Kinh
Chuyên viên về Tài chính, Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn 48/60 29/30 Đạt

77 Mùa Thị Hằng CC.77 21/8/1993 Mông
Chuyên viên về bảo vệ thực vật, Sở

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 36/60 Miễn thi Đạt

78 Lương Văn Hiên CC.78 20/3/2001 Giáy
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh (Vị trí
tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

44/60 Miễn thi Đạt

79 Đỗ Thị Hiên CC.79 06/4/1983 Kinh
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Sở Kế hoạch và Đầu tư 41/60 26/30 Đạt

80 Nguyễn Thu Hiền CC.80 29/9/2001 Thái
Chuyên viên về pháp chế, Ban Quản lý

khu Kinh tế tỉnh (Vị trí tuyển dụng
Người dân tộc thiểu số)

53/60 Miễn thi Đạt

STT Họ và tên Số báo
danh

Ngày, tháng, năm sinh
Dân
tộc Vị trí tuyển dụng

KẾT QUẢ THI
(Số câu hỏi trả lời đúng theo

từng phần thi)
Ghi chú

Nam Nữ Môn Kiến
thức chung

Môn Tiếng
anh
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81 Lò Thị Thu Hiền CC.81 03/02/2002 Lào
Chuyên viên về pháp chế, Ban Quản lý

khu Kinh tế tỉnh (Vị trí tuyển dụng
Người dân tộc thiểu số)

44/60 Miễn thi Đạt

82 Đặng Thị Hiền CC.82 02/5/2001 Dao
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thí sinh không dự thi

83 Lê Thị Thanh Hiền CC.83 21/10/1990 Kinh
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thí sinh không dự thi

84 Nguyễn Mai Hiền CC.84 02/11/1999 Kinh
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Sở Kế hoạch và Đầu tư 45/60 24/30 Đạt

85 Phạm Thu Hiền CC.85 21/01/2001 Kinh
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Thí sinh không dự thi

86 Trần Thị Hiền CC.86 24/8/2001 Kinh
Chuyên viên về Hợp tác quốc tế, Ban

Quản lý khu Kinh tế tỉnh 38/60 Miễn thi Đạt

87 Lò Thị Hiền CC.87 16/9/1995 Khơ Mú
Chuyên viên về Cải cách hành chính,

Phòng Nội vụ huyện Phong Thổ 49/60 Miễn thi Đạt

88 Hoàng Thị Híp CC.88 02/4/1997 Dao
Chuyên viên về Cải cách hành chính,

Phòng Nội vụ huyện Phong Thổ 50/60 Miễn thi Đạt

89 Lò Quỳnh Hoa CC.89 18/01/1997 Thái

Chuyên viên về Quản lý báo chí,
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Tân Uyên (Vị trí tuyển dụng Người

dân tộc thiểu số)

Thí sinh không dự thi

90 Hoàng Thị Hoa CC.90 04/11/1999 Thái
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Sở Kế hoạch và Đầu tư 46/60 Miễn thi Đạt

91 Bùi Thị Hoài CC.91 02/03/1987 Mường Văn thư viên, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thí sinh không dự thi

92 Nguyễn Việt Hoàng CC.92 29/7/1999 Kinh
Chuyên viên về quản lý công nghệ

thông tin, Sở Tài chính 51/60 27/30 Đạt

93 Hảng A Hồng CC.93 26/11/2001 Mông
Chuyên viên về Môi trường, Phòng Tài
nguyên và Môi trường huyện Mường

Tè
44/60 Miễn thi Đạt

94
Phan Lương Ngọc
Huyền

CC.94 13/6/2001 Thái

Chuyên viên về Quản lý thương mại
trong nước, Phòng Kinh tế và Hạ tầng

huyện Sìn Hồ (Vị trí tuyển dụng Người
dân tộc thiểu số)

51/60 Miễn thi Đạt

95 Đặng Khánh Huyền CC.95 17/10/1996 Kinh
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Thí sinh không dự thi

96 Lê Thị Ngọc Huyền CC.96 05/12/2000 Kinh
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Thí sinh không dự thi

97 Sừng Lé Hừ CC.97 25/7/1999 Hà Nhì
Chuyên viên về công tác thanh tra, Sở

Tài nguyên và Môi trường (Vị trí tuyển
dụng Người dân tộc thiểu số)

Thí sinh không dự thi

98 Lỳ Chu Hừ CC.98 02/02/1999 Hà Nhì

Chuyên viên về Quản lý trồng trọt, bảo
vệ thực vật, Phòng Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn huyện Mường Tè
(Vị trí tuyển dụng Người dân tộc thiểu

số)

56/60 Miễn thi Đạt
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99 Sùng A Hừ CC.99 28/5/1999 Mông
Kế toán viên, Phòng Kinh tế và Hạ

tầng huyện Mường Tè Thí sinh không dự thi

100 Giàng A Hử CC.100 20/5/1999 Mông
Chuyên viên về Kiểm tra văn bản quy

phạm pháp luật, Sở Tư pháp 49/60 Miễn thi Đạt

101 Bùi Thị Quỳnh Hương CC.101 27/12/1995 Mường
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh (Vị trí
tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

Thí sinh không dự thi

102 Mùa Thị Ka CC.102 19/6/2000 Mông
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh (Vị trí
tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

Thí sinh không dự thi

103 Vàng Thị Kẻo CC.103 07/6/1999 Lào
Chuyên viên về Cải cách hành chính,

Phòng Nội vụ huyện Phong Thổ 49/60 Miễn thi Đạt

104 Và A Kía CC.104 10/6/1990 Mông
Chuyên viên về công tác thanh tra, Sở

Tài nguyên và Môi trường (Vị trí tuyển
dụng Người dân tộc thiểu số)

Thí sinh không dự thi

105 Phan Thị Kiều CC.105 27/02/1996 Thái
Văn thư viên trung cấp, Sở Tài chính

(Vị trí tuyển dụng Người dân tộc thiểu
số)

52/60 Miễn thi Đạt

106 Lường Duy Khánh CC.106 08/3/1996 Thái
Chuyên viên về công tác thanh tra, Sở

Tài nguyên và Môi trường (Vị trí tuyển
dụng Người dân tộc thiểu số)

43/60 Miễn thi Đạt

107 Đặng Tống Duy Khánh CC.107 24/11/2000 Thái
Chuyên viên về pháp chế, Ban Quản lý

khu Kinh tế tỉnh (Vị trí tuyển dụng
Người dân tộc thiểu số)

Thí sinh không dự thi

108 Lý A Khùa CC.108 06/10/1998 Mông
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh (Vị trí
tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

36/60 Miễn thi Đạt

109 Hạng A Là CC.109 15/3/1995 Mông
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh (Vị trí
tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

Thí sinh không dự thi

110 Lường Thị Lại CC.110 12/9/1999 Thái
Chuyên viên về tổng hợp, Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn (Vị trí
tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

Thí sinh không dự thi

111 Nông Phương Lan CC.111 29/9/2001 Tày
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh (Vị trí
tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

Thí sinh không dự thi

112 Lầu A Làng CC.112 06/12/1993 Mông
Chuyên viên về Quản lý đất đai, Phòng
Tài nguyên và Môi trường Thành phố

Lai Châu
Thí sinh không dự thi

113 Khoàng Thị Lệ CC.113 06/10/2002 Thái
Chuyên viên về Kiểm tra văn bản quy

phạm pháp luật, Sở Tư pháp 52/60 Miễn thi Đạt

114 Hờ Thị Lia CC.114 25/2/1996 Mông
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh 52/60 Miễn thi Đạt
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115 Trần Thị Kim Liên CC.115 09/9/2000 Kinh
Chuyên viên về quản lý công nghệ

thông tin, Sở Tài chính Thí sinh không dự thi

116 Phạm Thùy Linh CC.116 21/10/2001 Kinh
Chuyên viên về Quản lý thương mại

trong nước, Phòng Kinh tế và Hạ tầng
huyện Nậm Nhùn

44/60 24/30 Đạt

117 Nguyễn Thị Thùy Linh CC.117 10/11/1997 Kinh
Chuyên viên về Quản lý thủy lợi và

nước sạch nông thôn, Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn

Thí sinh không dự thi

118 Đinh Thị Thùy Linh CC.118 24/10/1999 Mường
Chuyên viên về Môi trường, Phòng Tài
nguyên và Môi trường huyện Mường

Tè
Thí sinh không dự thi

119 Hoàng Văn Long CC.119 04/01/1992 Kinh
Chuyên viên về Kết cấu hạ tầng giao
thông, Sở Giao Thông vận tải (02 vị

trí)
Thí sinh không dự thi

120 Lý A Lù CC.120 05/04/1993 Mông
Kiểm lâm viên, Sở Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn (Vị trí tuyển dụng
Người dân tộc thiểu số)

31/60 Miễn thi Đạt

121 Sùng A Lử CC.121 14/10/1998 Mông
Chuyên viên về pháp chế, Ban Quản lý

khu Kinh tế tỉnh (Vị trí tuyển dụng
Người dân tộc thiểu số)

50/60 Miễn thi Đạt

122 Lò Thị Lược CC.122 14/9/1997 Lào
Chuyên viên về pháp chế, Ban Quản lý

khu Kinh tế tỉnh (Vị trí tuyển dụng
Người dân tộc thiểu số)

Thí sinh không dự thi

123 Nguyễn Hữu Lương CC.123 01/05/1991 Kinh
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Sở Kế hoạch và Đầu tư 46/60 Miễn thi Đạt

124 Lù Gó Ly CC.124 05/7/1999 Hà Nhì
Chuyên viên về Môi trường, Phòng Tài
nguyên và Môi trường huyện Mường

Tè
Thí sinh không dự thi

125 Lò Thị Sắc Ly CC.125 24/10/2001 Thái
Chuyên viên về Cải cách hành chính,

Phòng Nội vụ huyện Phong Thổ Thí sinh không dự thi

126 Lò Cường Mạnh CC.126 28/8/1996 Thái
Kiểm lâm viên, Sở Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn (Vị trí tuyển dụng
Người dân tộc thiểu số)

36/60 Miễn thi Đạt

127 Phu Hờ Mè CC.127 07/8/2001 Hà Nhì
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh (Vị trí
tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

Thí sinh không dự thi

128 Pờ Pờ Mé CC.128 10/4/1996 Hà Nhì
Chuyên viên về pháp chế, Ban Quản lý

khu Kinh tế tỉnh (Vị trí tuyển dụng
Người dân tộc thiểu số)

40/60 Miễn thi Đạt

129 Phùng Soang Mìn CC.129 01/9/2001 Dao
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh (Vị trí
tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

54/60 Miễn thi Đạt

130 Tẩn Tông Mìn CC.130 10/10/1993 Dao
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Sở Kế hoạch và Đầu tư 48/60 Miễn thi Đạt
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131 Lê Ngọc Minh CC.131 15/4/1986 Kinh
Chuyên viên về Tài chính, Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn 45/60 25/30 Đạt

132 Bùi Tuấn Minh CC.132 08/09/1999 Kinh
Chuyên viên về Cải cách hành chính,

Phòng Nội vụ huyện Phong Thổ 58/60 29/30 Đạt

133 Vàng A Mua CC.133 07/7/1994 Mông

Chuyên viên về Quản lý trồng trọt, bảo
vệ thực vật, Phòng Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn huyện Mường Tè
(Vị trí tuyển dụng Người dân tộc thiểu

số)

Thí sinh không dự thi

134 Lỳ Phí Mư CC.134 12/10/1993 Hà Nhì
Chuyên viên về Quản lý năng lượng,

Sở Công Thương 44/60 Miễn thi Đạt

135 Lù Lé Mư CC.135 20/9/1995 Hà Nhì
Chuyên viên về Môi trường, Phòng Tài
nguyên và Môi trường huyện Mường

Tè
50/60 Miễn thi Đạt

136 Hoàng Trà My CC.136 25/01/1992 Nùng
Chuyên viên về Quản lý đầu tư, Phòng
Tài chính-Kế hoạch huyện Nậm Nhùn Thí sinh không dự thi

137 Sùng Thị Mỷ CC.137 19/4/1990 Mông
Chuyên viên về tổng hợp, Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn (Vị trí
tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

47/60 Miễn thi Đạt

138 Phạm Thành Nam CC.138 05/4/2000 Kinh
Chuyên viên về quản lý công nghệ

thông tin, Sở Giao thông vận tải 36/60 27/30 Đạt

139 Hoàng Trung Nam CC.139 21/12/1998 Thái
Chuyên viên về quản lý công nghệ

thông tin, Sở Giao thông vận tải 46/60 Miễn thi Đạt

140 Tạ Duy Nam CC.140 26/6/2001 Kinh
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Sở Kế hoạch và Đầu tư 48/60 28/30 Đạt

141 Lù Thị Nương CC.141 23/4/1998 Giáy
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh (Vị trí
tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

45/60 Miễn thi Đạt

142 Đỗ Thị Quỳnh Nga CC.142 11/9/1992 Kinh
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh 51/60 27/30 Đạt

143 Nguyễn Thị Ngân CC.143 25/8/1998 Kinh
Văn thư viên, Ban Quản lý khu Kinh tế

tỉnh Lai Châu 45/60 23/30 Đạt

144 Nguyễn Thị Ngọc CC.144 19/8/1987 Kinh Văn thư viên, Sở Kế hoạch và Đầu tư 50/60 23/30 Đạt

145 Trần Thị Bích Ngọc CC.145 13/12/1997 Kinh Văn thư viên, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thí sinh không dự thi

146 Nguyễn Thị Ngọc CC.146 05/4/1993 Kinh
Chuyên viên về Tài chính, Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn 44/60 22/30 Đạt

147 Lý Thị Nguyệt CC.147 15/5/2002 Dao
Chuyên viên về Hợp tác quốc tế, Ban

Quản lý khu Kinh tế tỉnh 43/60 Miễn thi Đạt

148 Bùi Thị Thanh Nhài CC.148 17/6/1989 Kinh
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Sở Kế hoạch và Đầu tư 34/60 17/30 Đạt
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149 Phạm Đức Nhân CC.149 12/01/1979 Kinh
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Sở Kế hoạch và Đầu tư 47/60 Miễn thi Đạt

150 Võ Quang Nhật CC.150 28/8/2000 Kinh
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Sở Kế hoạch và Đầu tư 49/60 30/30 Đạt

151 Sùng Mai Nhơn CC.151 24/10/1998 Mông
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh (Vị trí
tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

49/60 Miễn thi Đạt

152
Nguyễn Thị Thanh
Nhung

CC.152 09/02/1998 Kinh
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh 45/60 27/30 Đạt

153 Bùi Thị Nhung CC.153 30/10/1994 Kinh
Chuyên viên về Tài chính, Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn Thí sinh không dự thi

154 Phìn Thị Kim Oanh CC.154 04/01/2001 Giáy
Chuyên viên về công tác thanh tra, Sở

Tài nguyên và Môi trường (Vị trí tuyển
dụng Người dân tộc thiểu số)

45/60 Miễn thi Đạt

155 Lù Thị Oanh CC.155 22/8/2002 Thái
Chuyên viên về Cải cách hành chính,

Phòng Nội vụ huyện Phong Thổ Thí sinh không dự thi

156 Thào Hả Páo CC.156 05/5/1998 Mông
Chuyên viên về công tác thanh tra, Sở

Tài nguyên và Môi trường (Vị trí tuyển
dụng Người dân tộc thiểu số)

54/60 Miễn thi Đạt

157 Chu Phì Po CC.157 22/10/1999 Hà nhì
Chuyên viên về tài nguyên nước, Sở

Tài nguyên và Môi trường (Vị trí tuyển
dụng Người dân tộc thiểu số)

40/60 Miễn thi Đạt

158 Giàng A Pó CC.158 07/10/1998 Mông
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thí sinh không dự thi

159 Phạm Tuấn Phong CC.159 14/7/2002 Kinh
Kế toán viên, Phòng Kinh tế và Hạ

tầng huyện Mường Tè 25/60 Thí sinh không
dự thi

Không
đạt

160 Nguyễn Quang Phong CC.160 22/12/1994 Kinh
Chuyên viên về Môi trường, Phòng Tài
nguyên và Môi trường huyện Mường

Tè
49/60 27/30 Đạt

161 Liều A Phông CC.161 24/10/1994 Mông
Chuyên viên tham mưu tổng hợp về
chuyên ngành, Văn phòng HĐND-

UBND huyện Nậm Nhùn
48/60 Miễn thi Đạt

162 Lý Văn Phú CC.162 05/5/1993 Tày
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh (Vị trí
tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

Thí sinh không dự thi

163 Lầu A Phùa CC.163 15/7/1986 Mông
Chuyên viên về Tài chính, Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn Thí sinh không dự thi

164 Giàng A Phúc CC.164 05/2/1996 Mông Văn thư viên, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thí sinh không dự thi

165 Lý A Phừ CC.165 9/10/1998 Mông
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh (Vị trí
tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

41/60 Miễn thi Đạt

166 Sùng A Phương CC.166 10/4/1997 Mông
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh (Vị trí
tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

46/60 Miễn thi Đạt

167 Lù Hoài Phương CC.167 09/10/1994 Giáy
Kế toán viên, Phòng Kinh tế và Hạ

tầng huyện Mường Tè Thí sinh không dự thi
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từng phần thi)
Ghi chú

Nam Nữ Môn Kiến
thức chung

Môn Tiếng
anh
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168 Mai Hà Phương CC.168 24/8/1988 Tày
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thí sinh không dự thi

169 Đào Thị Hồng Phượng CC.169 31/8/1985 Kinh Văn thư viên, Sở Kế hoạch và Đầu tư 44/60 Miễn thi Đạt

170 Lò Văn Quán CC.170 21/3/1990 Thái
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh (Vị trí
tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

45/60 Miễn thi Đạt

171 Nguyễn Xuân Quỳnh CC.171 05/3/1985 Kinh
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thí sinh không dự thi

172 Phạm Như Quỳnh CC.172 27/11/1983 Kinh
Chuyên viên tham mưu tổng hợp về
chuyên ngành, Văn phòng HĐND-

UBND huyện Sìn Hồ
45/60 Miễn thi Đạt

173 Lò Thị Quỳnh CC.173 10/02/2002 Thái
Chuyên viên về Cải cách hành chính,

Phòng Nội vụ huyện Phong Thổ Thí sinh không dự thi

174 Cà Văn Rươi CC.174 09/02/1996 Thái
Chuyên viên về Môi trường, Phòng Tài
nguyên và Môi trường huyện Mường

Tè
39/60 Miễn thi Đạt

175 Sùng A Sáy CC.175 05/6/1995 Mông

Chuyên viên về Quản lý trồng trọt, bảo
vệ thực vật, Phòng Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn huyện Mường Tè
(Vị trí tuyển dụng Người dân tộc thiểu

số)

40/60 Miễn thi Đạt

176 Sùng Chảo Sính CC.176 01/05/1994 Mông
 Kế toán viên, Văn phòng HĐND-

UBND huyện Nậm Nhùn (Vị trí tuyển
dụng Người dân tộc thiểu số)

42/60 Miễn thi Đạt

177 Lầu Hồ Sính CC.177 09/01/1996 Mông
Chuyên viên về tổng hợp, Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn (Vị trí
tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

47/60 Miễn thi Đạt

178 Pờ Ly Sơn CC.178 15/10/1999 Hà Nhì

Chuyên viên về Quản lý thông tin điện
tử, Phòng Văn hoá và Thông tin huyện
Phong Thổ (Vị trí tuyển dụng Người

dân tộc thiểu số)

42/60 Miễn thi Đạt

179 Pờ Dèn Sơn CC.179 16-08-2000 Hà Nhì
Chuyên viên về Quản lý đất đai, Phòng
Tài nguyên và Môi trường Thành phố

Lai Châu
Thí sinh không dự thi

180 Giàng A Tàng CC.180 08/07/2001 Mông
Chuyên viên về pháp chế, Ban Quản lý

khu Kinh tế tỉnh (Vị trí tuyển dụng
Người dân tộc thiểu số)

Thí sinh không dự thi

181
Nguyễn Thị Quỳnh
Tâm

CC.181 15/02/2001 Kinh
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh 43/60 26/30 Đạt

182 Tòng Văn Tiện CC.182 15/02/1996 Thái
Chuyên viên về công tác thanh tra, Sở

Tài nguyên và Môi trường (Vị trí tuyển
dụng Người dân tộc thiểu số)

50/60 Miễn thi Đạt

183 Lê Văn Tín CC.183 09/10/1991 Kinh
Chuyên viên Quản lý hạ tầng kỹ thuật,
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sìn

Hồ
Thí sinh không dự thi

184 Lò Thị Tính CC.184 15/3/1997 Thái
Chuyên viên về Quản lý kinh tế tổng

hợp, Phòng Tài chính - Kế hoạch
huyện Sìn Hồ

Thí sinh không dự thi

185 Đặng Cẩm Tú CC.185 24/9/2001 Kinh
Chuyên viên về Tài chính, Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn 49/60 24/30 Đạt

186 Lò Văn Tuân CC.186 23/3/1997 Thái
Văn thư viên, Ban Quản lý khu Kinh tế

tỉnh Lai Châu Thí sinh không dự thi

STT Họ và tên Số báo
danh

Ngày, tháng, năm sinh
Dân
tộc Vị trí tuyển dụng

KẾT QUẢ THI
(Số câu hỏi trả lời đúng theo

từng phần thi)
Ghi chú

Nam Nữ Môn Kiến
thức chung

Môn Tiếng
anh
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187 Phạm Văn Tuấn CC.187 06/01/1987 Kinh
Chuyên viên Quản lý hạ tầng kỹ thuật,
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sìn

Hồ
42/60 Miễn thi Đạt

188 Nguyễn Thị Tùng CC.188 12/6/1984 Kinh
Chuyên viên về Kết cấu hạ tầng giao
thông, Sở Giao Thông vận tải (02 vị

trí)
52/60 Miễn thi Đạt

189 Trần Văn Tuyên CC.189 16/11/1985 Kinh
Chuyên viên về Kết cấu hạ tầng giao
thông, Sở Giao Thông vận tải (02 vị

trí)
Thí sinh không dự thi

190 Lỳ Khừ Tư CC.190 02/8/1997 Hà Nhì
Kiểm lâm viên, Sở Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn (Vị trí tuyển dụng
Người dân tộc thiểu số)

45/60 Miễn thi Đạt

191 Trịnh Thị Hồng Tươi CC.191 26/6/1998 Kinh
Kế toán viên, Phòng Kinh tế và Hạ

tầng huyện Mường Tè 41/60 23/30 Đạt

192 Lương Thị Thái CC.192 20/9/1984 Kinh
Chuyên viên về Tài chính, Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn Thí sinh không dự thi

193 Kim Phương Thảo CC.193 20/10/2002 Kinh
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thí sinh không dự thi

194 Teo Thị Thanh Thảo CC.194 01/10/1992 Thái
Chuyên viên về Quản lý đất đai, Phòng
Tài nguyên và Môi trường Thành phố

Lai Châu
Thí sinh không dự thi

195 Trần Thị Hồng Thắm CC.195 17/11/1987 Kinh
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thí sinh không dự thi

196 Lý Văn Thậm CC.196 12/12/1992 Tày
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh 47/60 Miễn thi Đạt

197 Vàng A Thệnh CC.197 01/4/1999 Mông
Chuyên viên về Cải cách hành chính,

Phòng Nội vụ huyện Phong Thổ 45/60 Miễn thi Đạt

198 Nguyễn Xuân Thịnh CC.198 24/9/1985 Kinh
Chuyên viên về Quản lý thủy lợi và

nước sạch nông thôn, Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn

Thí sinh không dự thi

199 Vì Văn Thoản CC.199 10/8/1995 Lào
Chuyên viên về Môi trường, Phòng Tài
nguyên và Môi trường huyện Mường

Tè
Thí sinh không dự thi

200 Lường Thị Thu CC.200 15/8/1993 Thái
Chuyên viên về Kiểm tra văn bản quy

phạm pháp luật, Sở Tư pháp Thí sinh không dự thi

201 Hoàng Thị Thương CC.201 24/01/2002 Tày
Chuyên viên về pháp chế, Ban Quản lý

khu Kinh tế tỉnh (Vị trí tuyển dụng
Người dân tộc thiểu số)

47/60 Miễn thi Đạt

202 Phạm Thu Trang CC.202 28/9/2001 Kinh
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh 38/60 23/30 Đạt

203 Nguyễn Thu Trang CC.203 15/10/2001 Kinh
Chuyên viên về Kiểm tra văn bản quy

phạm pháp luật, Sở Tư pháp 51/60 Miễn thi Đạt

204 Hảng A Tráng CC.204 16/11/1992 Mông
Chuyên viên về Cải cách hành chính,

Phòng Nội vụ huyện Phong Thổ 47/60 Miễn thi Đạt

205 Đặng Thùy Trâm CC.205 17/12/2002 Kinh
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh 49/60 28/30 Đạt

STT Họ và tên Số báo
danh

Ngày, tháng, năm sinh
Dân
tộc Vị trí tuyển dụng
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(Số câu hỏi trả lời đúng theo

từng phần thi)
Ghi chú
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thức chung

Môn Tiếng
anh
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206 Lò Thị Trẻ CC.206 06/01/1999 Thái
Kiểm lâm viên, Sở Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn (Vị trí tuyển dụng
Người dân tộc thiểu số)

Thí sinh không dự thi

207 Bàn Văn Trỗi CC.207 16/9/1987 Dao

Chuyên viên về Quản lý thương mại
trong nước, Phòng Kinh tế và Hạ tầng

huyện Sìn Hồ (Vị trí tuyển dụng Người
dân tộc thiểu số)

38/60 Miễn thi Đạt

208
Nguyễn Bá Thành
Trung

CC.208 25/11/2002 Kinh
Kế toán viên, Phòng Kinh tế và Hạ

tầng huyện Mường Tè Thí sinh không dự thi

209 Nguyễn Xuân Trường CC.209 03/02/1997 Kinh
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh 31/60 23/30 Đạt

210
Đặng Nguyễn Phương
Uyên

CC.210 07/5/2000 Kinh
Chuyên viên về Kiểm tra văn bản quy

phạm pháp luật, Sở Tư pháp Thí sinh không dự thi

211 Tống Thị Uyên CC.211 17/5/1997 Thái
Chuyên viên về Môi trường, Phòng Tài
nguyên và Môi trường huyện Mường

Tè
50/60 Miễn thi Đạt

212 Mùa A Vảng CC.212 16/7/1994 Mông

Chuyên viên về Quản lý thương mại
trong nước, Phòng Kinh tế và Hạ tầng

huyện Sìn Hồ (Vị trí tuyển dụng Người
dân tộc thiểu số)

48/60 Miễn thi Đạt

213 Sùng A Vảng CC.213 21/12/1998 Mông
Chuyên viên về pháp chế, Ban Quản lý

khu Kinh tế tỉnh (Vị trí tuyển dụng
Người dân tộc thiểu số)

41/60 Miễn thi Đạt

214 Giàng A Vảng CC.214 04/6/2000 Mông
Chuyên viên về Kiểm tra văn bản quy

phạm pháp luật, Sở Tư pháp 33/60 Miễn thi Đạt

215 Lò Thị Vân CC.215 08/5/1999 Thái
Văn thư viên trung cấp, Sở Tài chính

(Vị trí tuyển dụng Người dân tộc thiểu
số)

39/60 Miễn thi Đạt

216 Lương Thị Về CC.216 26/11/1995 Tày
Chuyên viên về Tài chính, Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn 38/60 Miễn thi Đạt

217 Mùa A Vinh CC.217 29/8/1997 Mông
Kiểm lâm viên, Sở Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn (Vị trí tuyển dụng
Người dân tộc thiểu số)

39/60 Miễn thi Đạt

218 Chồ A Vình CC.218 30/6/2001 Mông

Chuyên viên về Quản lý thông tin điện
tử, Phòng Văn hoá và Thông tin huyện
Phong Thổ (Vị trí tuyển dụng Người

dân tộc thiểu số)

45/60 Miễn thi Đạt

219 Phạm Long Vũ CC.219 16/9/2000 Kinh
Chuyên viên tham mưu tổng hợp về
chuyên ngành, Văn phòng HĐND-

UBND huyện Nậm Nhùn
39/60 Miễn thi Đạt

220 Điêu Thị Vui CC.220 19/01/2002 Thái
Chuyên viên về Kiểm tra văn bản quy

phạm pháp luật, Sở Tư pháp 37/60 Miễn thi Đạt

221 Vương Phan Hà Vy CC.221 24/02/2002 Thái
Chuyên viên về pháp chế, Ban Quản lý

khu Kinh tế tỉnh (Vị trí tuyển dụng
Người dân tộc thiểu số)

43/60 Miễn thi Đạt
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Ngày, tháng, năm sinh
Dân
tộc Vị trí tuyển dụng
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từng phần thi)
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Môn Tiếng
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222 Nguyễn Hà Vy CC.222 22/8/2002 Kinh
Chuyên viên về Kiểm tra văn bản quy

phạm pháp luật, Sở Tư pháp Thí sinh không dự thi

223 Lý Mì Xạ CC.223 25/3/2002 La Hủ
Chuyên viên về Kiểm tra văn bản quy

phạm pháp luật, Sở Tư pháp 43/60 Miễn thi Đạt

224 Lò Văn Xanh CC.224 19/7/1986 Thái
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh (Vị trí
tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

39/60 Miễn thi Đạt

225 Hờ Y Xia CC.225 18/01/2000 Mông
Chuyên viên về Kiểm tra văn bản quy

phạm pháp luật, Sở Tư pháp 47/60 Miễn thi Đạt

226 Tẩn Mí Xía CC.226 13/09/2000 Dao
Chuyên viên về tổng hợp, Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn (Vị trí
tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

42/60 Miễn thi Đạt

227 Lỳ Lòng Xó CC.227 19/8/1997 Hà Nhì
Chuyên viên về Tài chính, Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn Thí sinh không dự thi

228 Điêu Văn Xuân CC.228 16/10/1994 Thái
Chuyên viên về tổng hợp, Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn (Vị trí
tuyển dụng Người dân tộc thiểu số)

Thí sinh không dự thi

229 Nguyễn Trọng Xuân CC.229 20/9/1989 Kinh
Chuyên viên Quản lý hạ tầng kỹ thuật,
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sìn

Hồ
45/60 Miễn thi Đạt

230 Nguyễn Thị Yến CC.230 07/12/1996 Kinh
Chuyên viên về Quản lý doanh nghiệp,

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh 53/60 19/30 Đạt

Tổng số người theo danh sách: 230 người; tham gia dự thi 138 người; không tham gia dự thi: 92 người.
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